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TÓM TẮT
Cạnh tranh Mỹ - Trung luôn là vấn đề được quan tâm nhất trong bối cảnh phức tạp của thế giới
hiện nay. Tiền đề đến từ đầu thế kỉ XXI khi Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai
thế giới, thách thức trực tiếp vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ. Sự phát triểnmạnhmẽ của Trung
Quốc đã khiến Mỹ phải xác định lại vị trí và tầm ảnh hưởng của nước này trong các chính sách đối
ngoại của Mỹ nói riêng và của toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung. Điều
này được thể hiện rõ nét thông qua hai chiến lược Xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama
và chiến lược ẤnĐộDương - Thái Bình Dương tự do rộngmở (FOIP) của Tổng thốngDonald Trump.
Bằng việc sử dụng chủ yếu hai phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp so sánh, bài
nghiên cứu sẽ tập trung so sánh và phân tích sự chuyển giao của hai chính quyền dẫn đến sự thay
đổi trong phương hướng hành động của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Từ đó trả lời cho câu hỏi: Liệu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ có nhất quán trong các vấn đề liên
quan đến châu Á nói chung và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng hay không. Bài
viết cũng sẽ đóng góp một cách tiếp cận mới trong việc nghiên cứu đánh giá tính kế thừa và sự
điều chỉnh trong các chiến lược đối ngoại lớn của Hoa Kỳ đối với các khu vực đặc biệt là châu Á -
Thái Bình Dương.
Từ khoá: FOIP, tái cân bằng, an ninh, cạnh tranh Mỹ - Trung

ĐẶT VẤNĐỀ1

Hậu Chiến tranh Lạnh, với ý nghĩa địa chiến lược và2

tiềm năng thương mại to lớn của mình, khu vực Ấn3

Độ Dương - Thái Bình Dương đã trở thành nhân tố4

quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của5

Hoa Kỳ đối với các vùng ngoại vi. Chính Mỹ cũng đã6

định vị tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương7

- Thái Bình Dương từ rất sớm, nhưng phải đến năm8

2011 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack9

Obama, điều này mới được cụ thể hóa thành chiến10

lược với tên gọi Chiến lược Tái cân ằng hay Xoay trục11

sang châu Á. Nhưng sau đó chính quyền của Tổng12

thống kế nhiệm Donald Trump không tiếp tục triển13

khai Tái cân ằng mà thay bằng một chiến lược khác14

mang tên “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do15

rộng mở” (FOIP). Kể từ khi FOIP ra đời, đã có rất16

nhiều tranh luận cho rằng FOIP đã thay đổi mục tiêu17

và có phương hướng hành động hoàn toàn khác với18

Tái cân ằng. Song, cũng có ý kiến phản đối và cho19

rằng: Về bản chất, FOIP vẫn giữ nguyên các giá trị20

của Tái cân ằng, chỉ có cách thức thực hiện và tên21

gọi được thay đổi nhằm đáp ứng các nhu cầu khách22

quan mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đối23

với nhóm nghiên cứu, chúng tôi cho rằng FOIP vừa 24

là sự kế thừa vừa là sự điều chỉnh chiến lược đối với 25

Tái cân ằng. Với mục tiêu đánh giá chính xác tính 26

kế thừa và sự điều chỉnh này của hai chiến lược, bài 27

viết sẽ tập trung phân tích các nội dung chính sau. 28

Thứ nhất, bài viết phân tích nguyên nhân dẫn đến sự 29

thay đổi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong 30

chiến lược Xoay trục sang châu Á và chiến lược Ấn 31

Độ Dương - Thái Bình Dương. Thứ hai, bài viết sẽ tập 32

trung nghiên cứu và chỉ ra đâu là sự kế thừa và sự điều 33

chỉnh giữa hai chiến lược. Cuối cùng, bài nghiên cứu 34

sẽ đánh giá về sự thay đổi trong việc hoạch định chính 35

sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong cả hai chiến lược tại 36

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 37

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38

Phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập dữ liệu 39

sơ cấp để diễn giải khái niệm về các chủ thể chính là 40

chiến lược Xoay trục sang châu Á của Barack Obama 41

và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của 42

Donald Trump. Đồng thời, tổng hợp các dẫn chứng, 43

số liệu của nhiều nghiên cứu, báo cáo và hoạt động 44

của hai vị tổng thống ở các lĩnh vực, đặc biệt là đối 45

Trích dẫn bài báo này: Nghị N T, Tú V T A, Thư N A. Từ chiến lược Xoay trục sang châuÁđến chiến lược
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ: Nguyên nhân, quá trình điều chỉnh và tác động. Sci. Tech.
Dev. J. - Soc. Sci. Hum. 2025; ():1-10.
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ngoại trong chiến lược Xoay trục sang châuÁ và chiến46

lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.47

Phương pháp so sánh: So sánh mức độ, cách thức hoạt48

động, phạm vi của chính sách và quan niệm, phong49

cách lãnh đạo của hai vị tổng thống. Từ đó, nhóm50

nghiên cứu đánh giá hai chủ thể không chỉ có sự kế51

thừa mà còn có sự điều chỉnh trong việc hoạch định52

chính sách đối ngoại của Mỹ trong chiến lược Xoay53

trục sang châu Á và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái54

Bình Dương, sau đó lí giải nguyên nhân và đánh giá55

sự khác biệt này.56

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO57

LUẬN58

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong59

chính sách đối ngoại của Mỹ trong chiến60

lược Xoay trục sang châuÁ và chiến lược Ấn61

Độ Dương - Thái Bình Dương62

Với hai chính quyền tổng thống khác nhau, nước Mỹ63

cũng như thế giới đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể64

trong chính sách đối ngoại của nước này đối với khu65

vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này được cụ thể66

hóa trong hai chiến lược Xoay trục sang châu Á và67

chiến lược FOIP. Việc chính quyền Trump áp dụng68

chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thay vì69

kế thừa chiến lược Xoay trục sang châu Á của chính70

quyền Obama phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố,71

bao gồm những thay đổi trong động lực địa chính trị,72

những thay đổi trong ưu tiên chiến lược và những73

khác biệt trong cách tiếp cận chính sách. Dưới đây74

là ba nguyên nhân chính dẫn đến sự chuyển giao này:75

Thứnhất, sự thay đổimạnhmẽ trong động lực địa chính76

trị. Trên cơ bản Xoay trục sang châu Á và chiến lược77

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do rộng mở đều78

nhấn mạnh vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.79

Nhưng chỉ trong vòng 10 năm, động lực địa chính trị80

quốc tế đã thay đổi nhanh chóng. Điều này thúc đẩy81

chính quyền Donald Trump phải tìm kiếm một cách82

tiếp cận mới để đáp ứng sự thay đổi này. Trước hết83

do ranh giới giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương84

ngày càng mờ nhạt. Hai vùng biển này được kết nối85

với nhau thông qua các tuyến thương mại hàng hải86

quan trọng như eo biển Malacca, Sunda và Lombok87

[1, tr.53]. Đảm bảo được tự do hàng hải và duy trì an88

ninh tại các điểm nghẽn trên biển này rất quan trọng89

đối với dòng chảy thương mại và năng lượng toàn90

cầu. Vì vậy với FOIP, Mỹ đã mở rộng một tầm nhìn91

rộng lớn hơn đến với vùng biển Ấn Độ Dương. Nó92

công nhận tầm quan trọng chiến lược của các tuyến93

hàng hải này và nhằm mục đích tăng cường hợp tác94

an ninh và nhận thức về lĩnh vực hàng hải trên cả hai95

đại dương. Kế tiếp có thể kể đến chính là sự trỗi dậy96

ngày càng mạnh mẽ của các nước trong khu vực Ấn 97

Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự nổi lên của các 98

cường quốc khu vực nhưẤnĐộ, Nhật Bản, Indonesia 99

đã định hình lại cục diện địa chính trị trong khu vực. 100

Đặc biệt, ẤnĐộ ngày càng khẳng định ảnh hưởng của 101

mình ở khu vực Ấn Độ Dương, theo đuổi chính sách 102

“Hành động hướng Đông” và tham gia vào quan hệ 103

đối tác chiến lược với các nước trên khắp Đông Nam 104

Á2. Các cường quốc khu vực này đã trở thành đối tác 105

quan trọng của Mỹ trong việc duy trì sự ổn định và 106

thúc đẩy trật tự dựa trên luật pháp ở khu vực Ấn Độ 107

Dương - Thái Bình Dương rộng lớn. 108

Thứ hai, mức độ tập trung vào việc cạnh tranh với sự 109

ảnh hưởng của TrungQuốc. Khi ảnh hưởng của Trung 110

Quốc tiếp tục mở rộng, đặc biệt thông qua các sáng 111

kiến như Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI), giới 112

hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ngày 113

càng nhận thức được sự cần thiết phải cạnh tranh 114

trực tiếp hơn với Trung Quốc 3. Từ Tái cân ằng sang 115

FOIP, sự thay đổi trong chính sách đối ngoại đã phản 116

ánh phản ứng của Mỹ trước sự quyết đoán của Trung 117

Quốc ở các vùng tranh chấp. Bằng cách nhấn mạnh 118

tầmquan trọng của tự dohànghải, tôn trọng luật pháp 119

quốc tế và phát triển cơ sở hạ tầng minh bạch, Mỹ đã 120

nhằmmụcđích đưa ramột tầmnhìn thay thế cho cách 121

tiếp cận mang tính bá quyền của Trung Quốc. Quan 122

điểm cạnh tranh chiến lược của Mỹ đã dần coi sự trỗi 123

dậy của Trung Quốc là thách thức tiềm tàng đối với 124

lợi ích và ảnh hưởng của nước này trong khu vực, thúc 125

đẩy sự chuyển đổi theo hướng tiếp cận quyết đoán và 126

cạnh tranh hơn3. 127

Thứba, sự chuyển đổi chính sách đối ngoại từ chiến lược 128

Xoay trục sang châuÁ sang FOIP đã bị ảnh hưởng đáng 129

kể bởi các cân nhắc về kinh tế và an ninh. Ban đầu, 130

chính sách Xoay trục sang châu Á nhằmmục đích tận 131

dụng sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở khu vực 132

châuÁ -Thái BìnhDương bằng cách tăng cường quan 133

hệ thương mại và thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ. Tuy 134

nhiên, khi sự phát triển kinh tế trong khu vực ngày 135

càng gắn bó với các động lực anninh, trọng tâmđãmở 136

rộng để giải quyết cả những thách thức kinh tế và an 137

ninh4. Hành vi quyết đoán của TrungQuốc trong các 138

tranh chấp lãnh thổ, cùng với BRI đầy tham vọng, đã 139

nhấn mạnh sự cần thiết phải có một chiến lược toàn 140

diện để cân bằng ảnh hưởng của nước này và duy trì 141

trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Chiến lược FOIP 142

được xây dựng dựa trên điều này bằng cách ủng hộ 143

thương mại tự do và cởi mở, thúc đẩy phát triển cơ 144

sở hạ tầng minh bạch và tăng cường các liên minh an 145

ninh để đảm bảo ổn định khu vực. Do đó, việc giải 146

quyết song song các vấn đề kinh tế và an ninh đã trở 147

thành một phần không thể thiếu trong việc định hình 148

chính sách đối ngoại củaMỹ ở khu vực ẤnĐộDương 149
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- Thái Bình Dương, phản ánh bản chất liên kết giữa150

thịnh vượng kinh tế và an ninh trong thế kỷ XXI.151

Sự điều chỉnh từ chiến lược Xoay trục sang c152

hâu Á đến chiến lược FOIP153

Sự kế thừa154

Từ sau Chiến tranh Lạnh, khu vực châu Á - Thái Bình155

Dương luôn là nhân tố hàng đầu được các nhà hoạch156

định Mỹ ưu tiên trong chính sách đối ngoại vì ý nghĩa157

địa chiến lược cũng như tiềm năng thương mại của158

nó. Nhưng vừa bước vào thế kỷ XXI, khủng hoảng159

tài chính năm 2008, bất ổn ở Trung Đông,... đã đẩy160

sự chú ý của Mỹ có phần rời xa khu vực này. Song161

những sự kiện này cùng chính sách đối ngoại “Thao162

quang dưỡng hối”a trước đó của Trung Quốc cũng đã163

khiến Mỹ có những đánh giá sai lầm về Trung Quốc164

cho đến khi chính sách “ goại giao nước lớn” của Bắc165

Kinh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có những166

tiếng vang nhất định. Sự trỗi dậy của TrungQuốc bao167

trùm lên mọi lĩnh vực cũng như nỗ lực trở thành siêu168

cường thế giới khiến Mỹ phải có những hành động169

để giữ vững vị thế của mình. Barack Obama sau khi170

đắc cử đã cho công bố chiến lược “Xoay trục” (The171

Pivot) hay còn gọi là “Tái cân bằng” (The Rebalance172

to Asia-Pacific), hướng trọng tâm về khu vực châu Á-173

TháiBìnhDương, nơimàTrungQuốc đangnỗ lực xây174

dựng sức ảnh hưởng. Chính sách mới này đã được175

chính Tổng thống Obama nhắc trong bài phát biểu176

trướcQuốc hội Úc. Thay vì tập trung vào TrungĐông177

như trước, Hoa Kỳ giờ đây sẽ tập trung sức mạnh của178

mình ở Châu Á và Thái Bình Dương. Ông tuyên bố179

ở Canberra rằng “Khi lập kế hoạch và ngân sách cho180

tương lai, chúng tôi sẽ phân bổ các nguồn lực cần thiết181

để duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của chúng182

tôi trong khu vực này”5. Lúc đó chuyến thăm nước183

ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng184

là các nước châu Á, trái ngược hẳn với lựa chọn các185

nước châu Âu như những người tiền nhiệm. Sau đó186

aTrong cuốn Những đột phá trong tư duy phát triển của Đảng
Cộng ản Trung Quốc (2011) của Nguyễn Kim Bảo có đề cập “Thao
quang dưỡng hối” là chính sách đối ngoại củaĐặng Tiểu Bình - “công
trình sư” của công cuộc đổimới TrungQuốc năm1978. Với khả năng
nhìn rõ được xu hướng của thế giới lúc bấy giờ là hòa bình và phát
triển, Đặng Tiểu Bình đã chuyển hướng trọng tâm sang bồi dưỡng
sức mạnh quốc gia, đặc biệt là kinh tế, và hoạch định chiến lược dựa
trên nhu cầu của đất nước. Do đó bắt đầu từ Hội nghị Trung ương
3 khoá XI 1978, Trung Quốc đã bắt đầu điều chỉnh sang chiến lược
ngoại giao. Đến Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Trung Quốc
vào năm 1982, diễn văn khai mạc của Đặng Tiểu Bình được coi là
đánh dấu mốc cho lịch sử ngoại giao Trung Quốc khi xác lập phương
châm chiến lược đối ngoại là “độc lập, tự chủ” với nổi bật là chính
sách “Thao quang dưỡng hối”. Chính sách này cho rằng Trung Quốc
cần phải thu mình, nhưng vẫn phải tham gia vào các hoạt động của
thế giới với tư cách nước lớnmột cách thận trọng. Tuy vấp phải nhiều
ý kiến chỉ trích nhưng không thể phủ nhận chính sách này của Đặng
Tiểu Bình đã giúp Trung Quốc phát triển nhanh chóng và hơn hết là
phá vỡ được thế cô lập trên trường quốc tế.

khi Donald Trump đắc cử, ông càng làm rõ những gì 187

được kế thừa lại từ người tiền nhiệm và nâng cấp nó 188

lên thành chiến lược “ẤnĐộDương-Thái BìnhDương 189

tự do và rộng mở” (FOIP). 190

Từ Tái cân bằng của Obama đến FOIP của Trump, 191

đều nhằm đưa ra những chính sách để đối trọng và 192

kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Bởi từ sau 193

khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã có 194

sự chuyển biến trong nhận thức và quyết đoán hơn 195

khi đưa ra những động thái chính trị với mục đích 196

thể hiện tiềm lực và vị thế quốc gia. Đường lối đối 197

ngoại của Trung Quốc cũng cứng rắn và thể hiện chủ 198

nghĩa dân tộcmột cách quyết liệt hơn. Càng ngày Tập 199

Cận Bình càng thể hiệnmongmuốn vượt quaHoaKỳ, 200

giành vị thế siêu cường số 1 thế giới, cụ thể qua tuyên 201

bố sẽ dẫn đầu thế giới về sức mạnh tổng hợp quốc 202

gia và ảnh hưởng quốc tế vào năm 2049 - cột mốc kỷ 203

niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân 204

Trung Hoa6. Chính sách “Ngoại giao nước lớn” cũng 205

khiến Hoa Kỳ buộc phải xem lại cách nước này đánh 206

giá vềmột TrungQuốc không còn “thao quang dưỡng 207

hối” mà đã hung hăng hơn, thách thức trực tiếp đến 208

vị thế bấy lâu nay của mình, nhất là ở khu vực Ấn Độ 209

Dương - Thái Bình Dương. Chiến lược Tái cân bằng 210

được công bố vào lúc Trung Quốc bắt đầu có những 211

động thái lớn như quân sự hóa các đảo nhân tạo, tăng 212

sự hiện diện của Hải quân PLAN và gây hấn ở biển 213

Đông. Kể từ năm 2010, khu vực iển Đông trở thành 214

nơi tranh chấp chiến lược không chỉ với các nước 215

trong khu vực, mà còn có Mỹ. Trung Quốc muốn vẽ 216

dải đường biển từ Hoàng Hải qua biển Hoa Đông, đi 217

xuống eo biển Đài Loan về phía iển Đông, hình thành 218

một tuyến phòng thủ hải quân. Từ đó Trung Quốc 219

sẽ mở rộng được vành đai an ninh và củng cố ảnh 220

hưởng đối với các tuyến đường biển SLOCquan trọng 221

nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương 7. Không chỉ 222

phục vụ cho vấn đề an ninh quốc phòng, củng cố sức 223

mạnh PLAN tại các khu vực này cũng bảo vệ và tối đa 224

hóa lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng 225

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis cũng phát biểu 226

rằng: “Cạnh tranh quyền lực hiện là trọng tâm hàng 227

đầu của an ninh quốc gia Hoa Kỳ”8. Mặc dù các quan 228

chức chính quyền nhấn mạnh cả hai chính sách này 229

không nhắm vào Trung Quốc, nhưng hàm ý của nó 230

đã truyền tải rõ ràng. Trọng tâm chính của chiến lược 231

quân sự Mỹ hiện tại sẽ không phải là chống khủng 232

bố mà là ngăn chặn sự trỗi dậy của đất nước tỷ dân ở 233

vùng đất đang bùng nổ về kinh tế cũng như địa chính 234

trị châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh vấn đề chính 235

trị, Hoa Kỳ cũng lo lắng về sự tăng trưởng vượt bậc 236

của Trung Quốc sẽ gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối 237

với an ninh các đặc điểm cốt lõi của trật tự quốc tế ở 238

châu Á8. 239
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Thông qua hai chiến lược, Washington không chỉ đặt240

trọng tâm vào việc củng cố sức mạnh quốc gia mà còn241

luôn ưu tiên việc củng cố liên minh và các hợp tác khu242

vực. Nổi bật là trong nhiệm kỳ của mình, Obama đã243

tập trung cho việc “xây dựng quốc gia” (nation-building244

at home). Obama xây dựng một Hoa Kỳ ít có trách245

nhiệm với thế giới hơn, tập trung nguồn lực phát triển246

trong nước9. Ông muốn giảm bớt các cuộc chiến247

tranh ở nước ngoài và sử dụng nguồn tài chính tiết248

kiệm được để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của đất nước249

cũng như mang lại điều kiện môi trường thích hợp để250

xây dựng nền chính trị bình ổn. Nổi bật nhất là phát251

biểu của ông trong những ngày cuối của chiến dịch252

tranh cử tổng thống củamình: “Những gì chúng ta có253

thể làm bây giờ là giải phóngmột số tài nguyên, chẳng254

hạn đưa người Mỹ trở lại làm việc, đặc biệt là các cựu255

chiến binh của chúng ta, xây dựng lại đường á, cầu256

cống”10. Khi tại chức, Obama cắt giảm chi tiêu quốc257

phòng một cách hợp lý để tạo nguồn kinh phí cho258

Đạo luật Việc làm tại Hoa Kỳ (American Job Act) 11.259

Cụ thể, tháng 3/2016, Lầu Năm Góc thông báo 178260

tỷ USD được tiết kiệm từ khi bắt đầu kế hoạch vào261

tháng 10/201511. Tập trung củng cố đất nước, Obama262

không lơ là việc tăng cường sự hiện diện và sức ảnh263

hưởng với các liên minh, hợp tác khu vực. Trong bài264

phát biểu tại Nhật Bản năm 2009, Barack Obama cam265

đoan với các quốc gia châu Á ở nhiệm kỳ của mình sẽ266

xây dựng các cam kết, hợp tác dựa trên sự thiện chí và267

hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia 12. Tiêu biểu là quyết268

định của Hoa Kỳ ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái269

Bình Dương (TPP) năm 2016 gồm 12 quốc gia Thái270

Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc).271

Đến khi Trump tranh cử, ông cũng sử dụng chiêu bài272

dùng lợi ích của người Mỹ để lôi kéo phiếu bầu cho273

mình. Nhưng ông đã thẳng thắn và trực tiếp hơn274

Obama, ông trực tiếp hứa sẽ “làm nước Mỹ vĩ đại275

trở lại” (Make America Great Again). Chiến dịch này276

được cho rằng sẽ mang lại mức độ bảo hộ kinh tế cao277

hơn, giảm tình trạng nhập cư, đặc biệt là từ các nước278

đang phát triển - cũng là yếu tố mà nhiều cử tri thuộc279

tầng lớp lao động da trắng bảo thủ tin rằng đã khiến280

Hoa Kỳ đánh mất vị thế vĩ đại của mình 8. Dù chiến281

dịch này của Trump được lòng rất nhiều người dân282

nhưng khi đắc cử, việc thực hiện lời hứa của mình283

cũng gây tranh cãi với nhiều chính sách mang tính284

phân biệt chủng tộc, nổi bật là chính sách hạn chế dân285

nhập cư. Sau một tuần kể từ ngày nhậm chức, Trump286

đã ký lệnh cấm nhập cư đối với bảy quốc gia có đa số287

dân theo đạo Hồi. Vào năm 2018, Trump xây dựng288

bức tường ở phía nam là biên giới với Mexico - một289

đồngminh lâu đời của Hoa Kỳ. Sau đó để bảo hộ kinh290

tế nước Mỹ, Trump đã đánh mức thuế cao hơn đối291

với hàng nhập khẩu từ Mexico, Canada, Liên minh292

Châu Âu và Trung Quốc13. Vào tháng 3 và tháng 293

6/2018, Trump ký ắc lệnh áp thuế nhập khẩu 25% đối 294

với thép và 10%đối với nhômcho tất cả các nước kể cả 295

các đồng minh là EU hay Canada14. Cũng vào tháng 296

3/2018, Mỹ công bố kế hoạch áp dụng gói thuế quan 297

50 tỷ USD với 1.300 sản phẩm từ Trung Quốc và các 298

rào cản khác để hạn chế các doanh nghiệp từ Trung 299

Quốc đầu tư vào Mỹ14. Với quan điểm đề cao lợi ích 300

quốc gia, Trump cho rằng cần rút khỏi các thỏa thuận 301

thương mại không đem lại lợi ích quốc gia, nổi bật là 302

TPP. Song, Trump cũng nhận thức để kiềm chế được 303

sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, Hoa Kỳ không 304

thể đơn phương thực hiện các hành động này. Tại 305

Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2017, Trump phát 306

biểu: “Tôi ở đây để đề nghị làm mới lại quan hệ đối 307

tác với nước Mỹ nhằm chung tay củng cố quan hệ 308

bạn bè và thương mại trong khu vực Ấn Độ - Thái 309

Bình Dương, cùng nhau thúc đẩy thịnh vượng và an 310

ninh…”15. Trump cũngmô tả FOIP làmôi trườngmà 311

các quốc gia có chủ quyền và độc lập, với nền văn hóa 312

đa dạng, có thể cùng nhau phát triển thịnh vượngmột 313

cách tự do, tôn trọng pháp luật. Ông luôn nhấn mạnh 314

camkết duy trìmột khu vựcẤnĐộDương -Thái Bình 315

Dương tự do và rộngmở, nơi tất cả các quốc gia, bất kể 316

quy mô, đều có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù 317

hợp với luật pháp quốc tế và cạnh tranh công bằng16. 318

Từ việc thắt chặt hơn mối quan hệ và hợp tác trong 319

khu vực cả hai chiến lược Tái cân bằng và FOIP đều 320

tập trung thiết lập, củng cố các liên minh khu vực, đặc 321

biệt ở lĩnh vực an ninh, quân sự. Đồng thời cả hai cũng 322

không ngừng tăng cường sự hiện diện và nâng cao năng 323

lực quân sự của quốc gia tại các khu vực đó. Bên cạnh 324

phát triển kinh tế, Trung Quốc cũng nỗ lực và đầu 325

tư những khoản khổng lồ cho quân sự, an ninh quốc 326

phòng. Cựu Ngoại trưởng Tillerson có nhận xét rằng 327

Trung Quốc đang tận dụng hiện đại hóa quân sự, kết 328

hợp với sức ảnh hưởng và nền kinh tế săn mồi để sắp 329

xếp lại cấu trúc an ninh tại khu vực theo hướng có lợi 330

cho mình 17. Đô đốc Jonathan Greenert lúc này là Tư 331

lệnh Tác chiến Hải quân đã liệt kê các hướng chính 332

trong việc triển khai lực lượng quân sự của Hoa Kỳ 333

tại khu vực. Thứ nhất, triển khai thêm nữa các khí tài 334

quân sự tới châu Á và Tây Thái Bình Dương. Thứ hai, 335

tổ chức và nâng cao tiềm lực của nhiều đơn vị và lực 336

lượng ở khu vực này. Thứ ba, nỗ lực đáp ứng các yêu 337

cầu về mặt quân sự trong chiến trường ở khu vực này 338

đòi hỏi. Cuối cùng là tăng cường quan hệ đối tác với 339

đồng minh của Mỹ trong khu vực18. 340

Đối với chiến lược Tái cân bằng, hải quân là yếu tố 341

then chốt trong lĩnh vực quân sự. Nhà Trắng cố gắng 342

tranh thủ cơ hội giành quyền triển khai tàu chiến và 343

máy bay Mỹ tại các căn cứ mới ở khu vực này. Mỹ 344

cũng tận dụng liên minh, hợp tác với các nước có 345
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tranh chấp lãnh thổ trên biển với Trung Quốc mà346

có lực lượng hải quân hạn chế để được cấp quyền347

hiện diện quân sự tại khu vực. Cụ thể, vào tháng348

8/2023, Philippines và Mỹ cùng ngồi bàn đàm phán349

về việc tăng cường hiện diện quân sự như cho phép350

các tàu chiến Mỹ và Nhật Bản đóng quân tại các căn351

cứ trên biển nằm trên lãnh thổ Philippines19. Một352

minh chứng cụ thể hơn cho kế hoạch hiện diện quân353

sự lâu dài ở khu vực này là hành động Mỹ và Úc có354

một thỏa thuận gia tăng các hoạt động Hải quân Hoa355

Kỳ ngoài khơi bờ biển Úc. Cũng trong chuyến thăm356

vào năm 2011 này, BarackObama thông báo sẽ có 250357

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đóng quân luân phiên358

cùng với 2.500 binh sĩ đóng quân ở Darwin, phía Bắc359

nước Úc20. Bên cạnh đó, để chuẩn bị kỹ càng hơn360

cho một cuộc chiến trong tương lai với Trung Quốc361

tại khu vực này, Hoa Kỳ lúc bấy giờ cũng đưa ra học362

thuyết Tác chiến trên không vùng biển (The Air-Sea363

Battle). Học thuyết này chủ yếu giúp đưa ra chiến364

lược hiệu quả và đáng tin cậy để đánh bại khả năng365

chống tiếp cận (hay A2/AD) mà một số quốc gia như366

Trung Quốc, Triều Tiên đã sử dụng. Nhưng chủ yếu367

sự ra đời của học thuyết này là vì sự đầu tư của Trung368

Quốc cho các hệ thống vũ khí khiến vô hiệu hóa các369

hoạt động phối hợp Hải quân và Không quân Hoa Kỳ370

gần bờ biển Trung Quốc 20. Ngay cả việc Hoa Kỳ ký371

kết TPP cũng là nhằm tăng cường hợp tác cả về kinh372

tế lẫn quân sự cho các nước thành viên. Khi tham gia373

TPP, Việt Nam cũng tháo được lệnh cấm vận buôn374

bán vũ khí hoàn toàn mà Mỹ đã áp dụng đến vài thập375

kỷ, bất chấp cả những trang sử chiến tranh của cả hai.376

Về phía FOIP của chính quyền Donald Trump, có thể377

nói ông đã dành không ít sự quan tâm cho Đối thoại378

Tứ giác An ninh (QUAD) hay còn gọi là Bộ tứ kim379

cương. Đây là một diễn đàn chiến lược giữa Ấn Độ,380

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Bộ tứ hoạt động xoay quanh381

các hội nghị thượng đỉnh bán thường xuyên, trao đổi382

thông tin và đặc biệt là các cuộc diễn tập quân sự383

giữa các thành viên21. Dù chưa thể trở thành một384

liênminh quân sự chính thức nhưNATOnhưng tiềm385

năng của Bộ tứ là không thể xem thường, nhất là khi386

Trump cũng đã đề cập đến việc mở rộng nhóm này.387

Vào thời gian đầu nhiệm kỳ, Donald Trump đã có388

chuyến công du đếnẤnĐộ. Ông họp cùngThủ tướng389

Ấn Độ Narendra Modi về FOIP, giải quyết nhu cầu390

xây dựng sức mạnh quân sự tỷ lệ thuận với quy mô391

của nền dân chủ quốc gia. Bên cạnh đó, một cuộc392

họp cấp thấp khác của các quan chức thuộc Bộ tứ393

lại gây chú ý với giới truyền thông hơn16. Cuộc gặp394

này tuy không có tuyên bố chung nhưng lại truyền395

tải mục đích chung rõ ràng là cần sự phối hợp chặt396

chẽ hơn để cam kết giữ một khu vực Ấn Độ Dương397

- Thái Bình Dương “tự do cởi mở”, “tăng cường kết398

nối”, “tôn trọng luật pháp quốc tế” và đặc biệt là xây 399

dựng “trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái 400

Bình Dương”22. 401

Đặc biệt trong thời gian đại dịch, bất chấp tình hình 402

hỗn loạn khi Trump và một số trợ lý, quan chức cấp 403

cao dương tính với COVID-19, Ngoại trưởng Mike 404

Pompeo vẫn giữ lịch trình đến Tokyo để họp mặt với 405

ba người đồng cấp của ông từ Bộ tứ 23. Từ đây có 406

thể thấy dù chính sách đối ngoại của Trump không 407

xem trọng chủ nghĩa đa phương nhưng để đối phó 408

với những hành vi bành trướng của Trung Quốc trên 409

các vùng biển, Nhà Trắng luôn sẵn sàng với mô hình 410

hợp tác đa phương của diễn đàn này. Tháng 11/2020, 411

Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và lần đầu tiên có sự tham 412

gia của Úc đã có cuộc tập trận hải quân Malabar ở 413

khu vực Ấn Độ Dương. Những động thái này từ Bộ 414

tứ thách thức trực tiếp tới động lực bành trướng của 415

Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho rằng 416

cuộc tập trận này nhằm phục vụ cho tham vọng bá 417

quyền của Hoa Kỳ để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung 418

Quốc như việc Tổng iên tập Thời báo Hoàn Cầu của 419

Trung Quốc đăng bài lên Twitter (đã đổi tên thành X 420

- một trang mạng xã hội của Mỹ) cho rằng Mỹ đang 421

kích động Ấn Độ chống lại Trung Quốc24. Dù các 422

phương tiện truyền thông cố gắng đưa tin về các cuộc 423

tập trận như một mối đe dọa, nhưng người phát ngôn 424

Bộ Ngoại giao về vấn đề này lại mang giọng điệu khá 425

ôn hòa. Cụ thể là Triệu Lập Kiên đã phát biểu rằng: 426

“Trung Quốc tin rằng hợp tác quân sự giữa các nước 427

sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”. Bên cạnh 428

đó, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao cũng 429

cho biết: “Chúng tôi hy vọng hành động của các nước 430

liên quan sẽ có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu 431

vực chứ không phải ngược lại”25. Cuộc tập trận Mal- 432

abar này nhằm mục đích tăng cường khả năng tương 433

tác, tập trung vào hỗ trợ nhân đạo, diễn tập tác chiến 434

trên biển, tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động chống 435

khủng bố và giám sát trên không. Nhưng nhìn chung, 436

cuộc tập trận này là cơ hội để các nước tăng cường khả 437

năng phối hợp, chiến đấu trong một kịch bản không 438

mấy khả quan có thể xảy ra. 439

Từ đây có thể thấy, cả chiến lược Tái cân bằng hay 440

FOIP đều nhấn mạnh vào sự gắn kết khu vực cũng 441

như tập trung vào các liên minh và quan hệ đối tác an 442

ninh; đưa ra các chính sách nhằm đối trọng với ảnh 443

hưởng của TrungQuốc và ủng hộmột trật tự dựa trên 444

luật pháp quốc tế. 445

Sự điều chỉnh 446

Đầu tiên, chiến lược Tái cân bằng và chiến lược Ấn Độ 447

Dương - Thái Bình Dương có sự khác biệt rõ ràng về 448

phạm vi địa lý. Về chiến lược Tái cân bằng, Obama tập 449
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trung vào châu Á - Thái Bình Dương, cụ thể hơn là ở450

ĐôngÁ.KhiHoaKỳđang sa lầy ở chiến trường Iraq và451

Afghanistan, Trung Quốc chớp thời cơ mở rộng ảnh452

hưởng cũng như có những hành động gây hấn, tuyên453

bố chủ quyền tại khu vực châuÁ 26. Lần đầu tiên kể từ454

sau khiThế chiến thứ II kết thúc, HoaKỳ bị thách thức455

vai trò thống trị tại khu vực này. Nhất là khi Tập Cận456

Bình từ chối tiếp tục kế thừa chính sách hạn chế rủi457

ro của người tiền nhiệm để tạo điều kiện cho những458

chính sách mang tính địa chính trị quyết đoán, nhất459

là về chủ quyền biển đảo ở iển Đông. Trung Quốc460

có những động thái quyết đoán hơn về can thiệp vào461

tình trạng bất ổn ở Tân Cương, Tây Tạng, đặc biệt là462

vấn đề Đài Loan và tranh chấp hàng hải (bản đồ chín463

đoạn),...27. TậpCậnBình có lập trườngmạnhmẽnhư464

vậy bởi Mỹ lúc này đang có quá nhiều điều gây phân465

tâm như cuộc Đại suy thoái. Thấy được sự đe dọa466

từ việc Trung Quốc trỗi dậy trong khu vực, Obama467

nhanh chóng xoay chuyển trọng tâm, đặt châu Á vào468

trung tâm chiến lược an ninh cũng như ngoại giao469

quốc gia. Điều này khiến Bắc Kinh cảm thấy những470

nỗ lực của Hoa Kỳ là nhằm kiềm chế họ phát triển,471

nhất là về mặt quân sự. Tổng thống Obama cũng đề472

cập đến mục tiêu của chính sách này trong bài phát473

biểu trước Quốc hội Úc vào năm 2011: “Tôi đã chỉ474

đạo đội ngũ an ninh quốc gia đưa sứ mệnh và sự hiện475

diện của chúng tôi tại châu Á - Thái Bình Dương vào476

ưu tiên hàng đầu. Nước Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực xây477

dựng quan hệ hợp tác với Trung Quốc... Tất cả các478

quốc gia của chúng ta đều có một lợi ích chung khi479

Trung Quốc trỗi dậy trong hòa bình và thịnh vượng.480

Đó là lý do nước Mỹ rất hoan nghênh và sẽ tìm kiếm481

nhiều cơ hội hợp tác với Bắc Kinh hơn nữa... Tôi xin482

khẳng định: Nước Mỹ sẽ có mặt ở châu Á - Thái Bình483

Dương trong thế kỷ XXI”5. Tổng thống Obama cũng484

đã nói ở Canberra, Mỹ hiện đang ở vị thế bắt đầu tái485

tập trung năng lực quân sự của mình vào nơi khác.486

Ông tuyên bố: “Sau một thập kỷ mà chúng ta phải487

trải qua hai cuộc chiến tranh khiến chúng ta phải trả488

giá đắt, Hoa Kỳ đang chuyển sự chú ý sang tiềm năng489

to lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương” 5.490

Qua đến nhiệm kỳ của Donald Trump, ông mở rộng491

phạm vi địa lý của chiến lược bao gồm cả Ấn Độ492

Dương và thừa nhận vai trò của ẤnĐộ trong khu vực.493

Trump nhận định trung tâm chính trị của thế giới đã494

có sự dịch chuyển sang khu vực này, và gọi nó là “khu495

vực riêng biệt quan trọng nhất đối với tương lai của496

Hoa Kỳ”28. Các vấn đề chính trị ở Ấn Độ Dương -497

Thái BìnhDương được nhìn nhận là đóng vai trò thiết498

yếu trong chiến lược FOIP, và cũng là nhân tố ảnh499

hưởng đến vai trò lãnh đạo Hoa Kỳ. Nguyên nhân500

cho sự điều chỉnh này của Trump chủ yếu đến từ việc501

Trung Quốc cho ra đời BRI với sự tham gia của hàng502

loạt các quốc gia từ Á-Âu đến châu Phi. Theo đó một 503

chuỗi dự án phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, quân 504

sự và kinh tế với số vốn đầu tư khổng lồ liên tục đổ vào 505

các khu vực này29. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích 506

khổng lồ mà chiến lược này mang lại cho các quốc gia 507

trong khu vực, BRI còn đặt ra hàng loạt thách thức 508

về việc thay đổi địa chính trị, cấu trúc an ninh ở khu 509

vực. Nổi bật là Ấn Độ và các nước lớn liên quan tại 510

khu vực, không chỉ bị đe dọa về quyền lực, an ninh 511

mà đe dọa đến bối cảnh, lợi ích địa chính trị vốn có 512

của toàn khu vực. Vì thế, Trump đã phải vẽ lại bản đồ 513

trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là FOIP - kế thừa 514

từ Tái cân bằng của người tiền nhiệm. 515

Về phương diện hợp tác, FOIP và Tái cân bằng có điểm 516

giống nhau về các đối tác, điều khác biệt rõ nhất ở đây 517

chính là cơ chế hợp tác. Đối với Tái cân bằng, Obama 518

“tái cân bằng” với các đồngminh truyền thống củaMỹ 519

nhưNhật Bản, HànQuốc, Philippines,Thái Lan, Aus- 520

tralia,... Bên cạnh đó, chiến lược này củaObama cũng 521

chú trọng tăng cường quan hệ với các cường quốcmới 522

nổi như Ấn Độ, Indonesia, Singapore,...25. Lúc này, 523

Washington lựa chọn thúc đẩy các mối quan hệ song 524

phương được hình thành từ những lo ngại về Liên Xô 525

trong Chiến tranh Lạnh, hiện tại được củng cố thêm 526

nữa do sự trỗi dậy của Trung Quốc, cũng như nỗ lực 527

can dự nhiều hơn vào các diễn đàn đa phương. Nổi 528

bật là Hiệp định TPP được Obama đặt trong danh 529

sách ưu tiên hàng đầu. Hiệp định này nhằm đảm bảo, 530

tăng cường khả năng tiếp cận và vai trò lãnh đạo của 531

Hoa Kỳ, nhưng ẩn sâu là mong muốn ngăn chặn mọi 532

nỗ lực gia nhập của Trung Quốc tại khu vực. Chính 533

quyền Obama cũng nêu ra 6 định hướng của Mỹ ở 534

khu vực này là (i) củng cố các liên minh an ninh song 535

phương; (ii) tăng cường quan hệ với các cường quốc 536

mới nổi; (iii) can dự và có các định chế đa phương 537

khu vực; (iv) mở rộng thương mại và đầu tư; (v) tăng 538

cường hiện diện quân sự rộng rãi; (vi) thúc đẩy dân 539

chủ và nhân quyền. Sự “tái cân bằng” của Obama 540

nhằm tạo sự cân bằng chiến lược giữa Đông và Tây, 541

giữa Mỹ với các trung tâm quyền lực trên thế giới; lôi 542

kéo đồng minh hình thành các liên minh đối trọng 543

với Trung Quốc30. Bên cạnh đó, Obama nhận thức 544

rõ vai trò quan trọng của iển Đông cho nên ông ưu 545

tiên mối quan hệ với ASEAN nhằm tạo vành đai an 546

ninh chiến lược, giúp liên kết với các căn cứ quân sự 547

củaMỹởNhật Bản với căn cứ lớn ở đảoGuam. Mỹ lúc 548

này tích cực với các diễn đàn, cơ chế nhưHội nghị cấp 549

caoĐôngÁ,Hội nghị Bộ trưởngQuốc phòngASEAN 550

mởrộng, Diễn đànBiểnASEANmởrộng,.. Từđó,Mỹ 551

nắm cơ hội can dự sâu hơn nữa vào các vấn đề trọng 552

yếu tại khu vực. 553

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, các chính sách đối 554

ngoại của Trump thiên về cơ chế tập hợp lực lượng ba 555
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bên trên cơ sở tam giác chiến lược như Hoa Kỳ - Ấn556

Độ -Nhật Bản, cơ chế bốn bênnhưTứ giác kim cương557

hay Bộ tứ (QUAD). Nhưng việc hoạch định chính558

sách đối ngoại sẽ dựa theo quan điểm “Nước Mỹ trên559

hết” và “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Trump28.560

Ngay sau khi nhậm chức, Trump đã rút ra khỏi nhiều561

hiệp ước và tổ chức liên minh mà ông cho rằng việc562

hợp tác đó gây tổn hại đến lợi ích của nước Mỹ. Việc563

hình thành Bộ tứ nhằmmục đích chia sẻ lợi ích, giá trị564

và nhận thức chung về các mối đe dọa tiềm tàng, tạo565

thế cân bằng và điều kiện có lợi cho việc duy trì trật tự566

ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mặt dù các nước567

thành viên đều quan niệm khác nhau về khái niệm568

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhưng lại thống569

nhất với nhau bằng các cam kết mang tính dân chủ570

cao. Trong “Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái571

Bình Dương” của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chiến lược572

FOIP được hình dung như một nỗ lực tập thể nhằm573

bảo vệ quyền tự do và sự cởi mở trong một trật tự574

dựa trên luật lệ. Các quan chức hàng đầu của Mỹ như575

Mike Pompeo, Jim Mattis và Trump đã công nhận vai576

trò trung tâm của các khu vực này trong chiến lược577

FOIP31. Trong khu vực này, tiểu vùng Đông Nam Á -578

cụ thể hơn là ASEAN, đóng vai trò trung tâm của chủ579

nghĩa đa phương châu Á và là trọng tâm trong nỗ lực580

của Trung Quốc nhằm cản trở các lợi ích của Mỹ28.581

Do đó, chính quyền Trump tập trung hợp tác với các582

nước Đông Nam Á dựa trên hai trụ cột chính là kinh583

tế và an ninh. Trump cũng tăng cường mạng lưới hợp584

tác tập hợp lực lượng ba bênmột cách thực dụng, linh585

hoạt.586

Cuối cùng, yếu tố quyết định cho sự khác biệt giữa hai587

nhiệm kỳ t ổng thống là sự đối lập về niềm tin, quan588

điểm cá nhân. Obama và chiến lược Tái cân bằng589

của ông chú ý đến tính hiệu quả, linh hoạt hơn theo590

hướng tăng đối thoại, cởi mở, lắng nghe và bớt áp đặt591

hơn, chú trọng hợp tác, sử dụng “sức mạnh mềm”592

song vẫn kiên quyết xử lý bằng sức mạnh cứng khi593

cần, tiếp tục sử dụng các chiêu bài về dân chủ, nhân594

quyền, dân tộc và tôn giáo để gây sức ép vào công việc595

nội bộ của các nước 26. Có thể thấy, Obama ưu tiên596

chiến lược ngoại giao đa phương, và nỗ lực cải thiện597

hình ảnh trên trường quốc tế hậu các cuộc chiến tranh598

trước đó. Chính quyền Obama luôn coi việc đạt được599

điểm chung với Trung Quốc về những vấn đề này và600

những thách thức toàn cầu lớn khác là điều cần thiết601

cho sự thành công của chiến lược tổng thể của mình.602

Tái cân bằng ở nhiều khía cạnh đã duy trì chính sách603

lâu dài của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và châu Á604

theo những cách mà FOIP rõ ràng không làm được.605

Trong khi nhằm mục đích tăng cường đòn bẩy của606

Mỹ đối với Bắc Kinh, Tái cân bằng cũng mang mục607

đích trấn an Trung Quốc về các vấn đề quan trọng608

như tính hợp pháp của chế độ (chẳng hạn chính sách 609

“Một Trung Quốc” lâu đời của Mỹ đối với Đài Loan). 610

Hơn nữa, nước này tìm cách tăng cường hợp tác toàn 611

diện tích cực Trung - Mỹ về các vấn đề an ninh quan 612

trọng chung, như biến đổi khí hậu, chống phổ biến 613

vũ khí hạt nhân và chống khủng bố. Ngoài ra, không 614

giống như FOIP, Tái cân bằng đã cố gắng củng cố nền 615

tảng lâu dài của một hệ thống đầu tư và thương mại 616

khu vực cởi mở, tự do bằng cách hỗ trợ và mở rộng 617

một khuôn khổ đa phươngmới, toàn diện với các tiêu 618

chuẩn chung, dựa trên thị trường: Hiệp định Đối tác 619

xuyên Thái Bình Dương (TPP)26. Thay vì thiết kế 620

thỏa thuận này để loại trừ Bắc Kinh như một số lập 621

luận sai lầm vào thời điểm đó, chính quyền Obama 622

kỳ vọng TPP sẽ thu hút được các quốc gia dân chủ lẫn 623

phi dân chủ, đặc biệt là TrungQuốc, vàomột hệ thống 624

thị trường tự do, hội nhập và giảm thiểu sự loại trừ từ 625

cạnh tranh gay gắt của các chính sách kinh tế trọng 626

thương. 627

Ngược lại với lối tiếp cận có kế hoạch rõ ràng của 628

người có nền tảng chính trị như Obama, Trum ngay 629

từ đầu là người làm kinh tế và đề cao chủ nghĩa bảo hộ 630

đã thể hiện lối tiếp cận có phần mơ hồ, không mạch 631

lạc. Sự rõ ràng duy nhất ở đây chính là Trump và 632

FOIP coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa 633

lớn nhất đối với sự ổn định khu vực, đặc biệt là đối 634

với vị thế nước Mỹ. Ông cương quyết đối đầu toàn 635

diện với Trung Quốc, không chỉ về sức mạnh quân 636

sự mà cò ắt đầu một cuộc chiến thương mại. Trump 637

dùng đò cưỡng ép về kinh tế và ngoại giao nhằm phản 638

ứng mạnh mẽ trước ự hiện diện ngày càng tăng của 639

Trung Quốc. Song, Trump cũng sử dụng chính sách 640

đồng minh như một trong những trụ cột chính để 641

hiện thực hóa chiến lược 32. Dù không ủng hộ chủ 642

nghĩa đa phương, Trump vẫn thấy rõ lợi ích của việc 643

hợp tác với các nước Đông Nam Á để tạo điều kiện 644

thúc đẩy tự do khu vực theo hướng có lợi cho mình. 645

Nhưng khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của ông - và 646

những tham vọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - 647

Thái Bình Dương đã làm suy yếu khả năng thực hiện 648

chiến lược này. Trong nhiệm kỳ tổng thống củamình, 649

Trump đã duy trì các yếu tố liên tục với chiến lược Tái 650

cân bằng của người tiền nhiệm, thừa nhận sự cần thiết 651

phải phản ứng cứng rắn trước hành vi gây bất ổn của 652

Bắc Kinh. Tuy nhiên, thay vì dựa vào chiến lược hợp 653

tác thận trọng nhưObama, Trump lại đưa ra luận điệu 654

đối đầu với Trung Quốc và thách thức các đồng minh 655

thông qua việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và 656

thuế quan. Hơn nữa, sau những lời hứa khi tranh cử, 657

ngay từ tháng 11/2016, ông đã tuyên bố rút Hoa Kỳ 658

khỏi TPP, do nó phá hủy cấu trúc kinh tế của tái cân 659

bằng chiến lược33. Quyết định này mâu thuẫn với ý 660

tưởng về một khu vực tự do và rộng mở ở Thái Bình 661
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Dương. Nó ảnh hưởng đến uy tín của Hoa Kỳ, đặc662

biệt là đối với các đồng minh của nước này trong khu663

vực, vì bản thân các bên ký kết đã chấp nhận rủi ro664

chiến lược khi tuân thủ chiến lược của Obama. Các665

nước được lôi kéo hợp tác như các nước ASEAN cũng666

sẽ ngại ngần về hợp tác với Mỹ bởi tính đối trọng rõ667

ràng, có thể đẩy họ vào tình huống phải chọn phe,668

nhất là khi các nước này còn đang bị phụ thuộc vào669

Trung Quốc.670

Có thể thấy, Trump không chỉ đặt tên lại và kế thừa671

những di sản mà Tái cân bằng để lại mà thêm vào đó672

những nét riêng trong phong cách lãnh đạo của mình673

và làm rõ nét hơn những hàm ý đối trọng với Trung674

Quốc.675

Đánhgiávềsự thayđổi chínhsáchđốingoại676

của chiến lược Xoay trục sang c hâu Á và677

chiến lược FOIP678

Với những sự tương đồng và khác biệt được phân tích679

ở trên, đã có một vấn đề được đặt ra rằng liệu chiến680

lược FOIP có là sự bác bỏ đối với chiến lược Tái cân681

ằng của Cựu Tổng thống Obama. Có thể thấy được682

rằng chiến lược Xoay trục sang châu Á, ban đầu được683

chính quyền Obama đưa ra nhằm mục đích tái cân684

bằng trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ hướng685

tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nó thừa nhận686

tầm quan trọng chiến lược và kinh tế ngày càng tăng687

của khu vực này, đồng thời nó cũng liên quan đến việc688

tăng cường can dự ngoại giao, kinh tế và quân sự với689

các nước trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á. Mặt690

khác, chiến lược FOIP, vốn đã nổi bật dưới thời chính691

quyền Trump và được tiếp tục bởi chính quyền tiếp692

theo - chính quyềnBiden. FOIP nhấnmạnh tầmquan693

trọng của tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và tuân694

thủ luật pháp quốc tế tại khu vực ẤnĐộDương -Thái695

Bình Dương. Mặc dù có sự khác biệt về trọng tâm và696

cách tiếp cận giữa hai chiến lược nhưng cũng không697

thể chối bỏ mức độ kế thừa và chồng chéo lẫn nhau698

của hai chiến lược. Cho nên điều này cho thấy rằng699

FOIP có thể được coi vừa là sự kế thừa vừa là sự cải700

tiến của chiến lược Xoay trục sang châu Á.701

Sự kế thừa của FOIP đối với Tái cân ằng được thể702

hiện cụ thể ở việc nó thừa nhận tầm quan trọng ngày703

càng tăng của khu vựcẤnĐộDương -Thái BìnhDương704

đối với lợi ích của Hoa Kỳ và tìm cách duy trì và tăng705

cường sự tham gia của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo706

nghĩa này, FOIP có thể được coi là sự tiếp nối các mục707

tiêu rộng lớn hơn của chiến lược Xoay trục sang châu708

Á, đặc biệt là về mặt can dự ngoại giao, an ninh và709

kinh tế với các nước trong khu vực. Với chiến lược710

Tái cân ằng, Hoa Kỳ nhằm mục đích tăng cường hợp711

tác anninh với các đồngminh và đối tác trong khu vực712

thông qua các sáng kiến như tập trận quân sự chung 713

và các thỏa thuận phòng thủ. Nổi bật là Obama đã 714

có những sửa đổi trong Hướng dẫn Quốc phòng Mỹ 715

- Nhật năm 2015 để tạo cơ hội tăng cường quan hệ an 716

ninh giữa hai nước34. Dựa trên nền tảng quan hệ này 717

từ nhiệm kỳ trước mình, Trump và FOIP phát triển 718

và mở rộng với sự quan tâm hơn vào hợp tác an ninh 719

để đối phó với các hành động quyết liệt của Trung 720

Quốc35. Dù không ưu tiên chủ nghĩa đa phương, 721

nhưng FOIP không từ chối kế thừa nó từ chiến lược 722

Xoay trục sang châu Á của Obama. Nhưng mặt khác 723

nó lại nhấn mạnh hơn vào các mối quan hệ và đối 724

tác song phương, đặc biệt là với các đồng minh chủ 725

chốt như Nhật Bản, Australia và Ấn Độ 36. Mỹ đã ký 726

Đối thoại An ninh Tứ giác (Bộ tứ - QUAD) với Nhật 727

Bản, Australia và Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác an 728

ninh và hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 729

Dương, đặc biệt là để ứng phó với ảnh hưởng ngày 730

càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông35. 731

Thứ hai, FOIP không chỉ là sự kế thừa mà nó còn là 732

sự cải tiến và sáng tạo so với chiến lược Xoay trục của 733

chính quyền Obama. Cả hai chiến lược đều là phản 734

ứng trước sự trỗi dậy và quyết đoán của Trung Quốc 735

trong khu vực. Trong khi chính sách Xoay trục sang 736

châu Á ngầm nhằm mục đích cân bằng ảnh hưởng 737

của Trung Quốc thì FOIP lại có lập trường đối đầu 738

hơn, xác định rõ ràng Trung Quốc là đối thủ cạnh 739

tranh chiến lược và tìm cách chống lại ảnh hưởng 740

của nước này trong khu vực. Một cách cụ thể hơn, 741

chiến lược Xoay trục sang châu Á thừa nhận sự trỗi 742

dậy của Trung Quốc và tìm cách can dự với nước này 743

vềmặt kinh tế và ngoại giao. Tuy nhiên chiến lược này 744

không áp dụng lập trường đối đầu với Trung Quốc 745

thay vào đó nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 746

duy trì sự ổn định và hòa bình trong khu vực37. Còn 747

đối với FOIP lại thể hiện sự thay đổi theo hướng có 748

lập trường đối đầu hơn với Trung Quốc. Điển hình 749

là việc Hoa Kỳ đã tăng cường các Hoạt động Tự do 750

Hàng hải (FONOP) ở Biển Đông để thách thức các 751

yêu sách hàng hải của TrungQuốc và khẳng định cam 752

kết của nước này đối với tự do hàng hải38. Ngoài ra, 753

FOIP bao gồm các nỗ lực chống lại Sáng kiến BRI của 754

Trung Quốc bằng cách thúc đẩy các dự án phát triển 755

cơ sở hạ tầng thay thế với các nước đối tác trong khu 756

vực. Cụ thể chính là tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, 757

Tổng thống Joe Biden đã công bố IMEC nhằm tạo ra 758

tuyến đường liên kết Ấn Độ, Vịnh Ả Rập và châu Âu 759

thông qua đường sắt và đường thủy. Bên cạnh mục 760

đích đối trọng với BRI, FOIP vẫn không tránh khỏi 761

các vấn đề tồn đọng liên quan đến khả năng tài chính 762

và khả năng tồn tại39. Hay nhóm G7 đã khởi động 763

quan hệ đối tác vì ảnh hưởng toàn cầu trị giá 600 tỷ 764

USD, trong đó 200 tỷ USD đến từ Hoa Kỳ. Sáng kiến 765
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này nhằm mục đích chống lại ảnh hưởng ngày càng766

tăng của TrungQuốc, bao gồm cả các dự án BRI, bằng767

cách cung cấp các lựa chọn cơ sở hạ tầng và tài chính768

thay thế40.769

Thứ ba, FOIP là sự phát triển trong cách tiếp cập của770

chiến lược Xoay trục sang c hâu Á. Tuy cách tiếp cận771

của hai chiến lược đều nhấn mạnh vào sự tham gia772

bằng kinh tế vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình773

Dương. Trong Tái cân ằng, hợp tác kinh tế là một774

thành phần quan trọng với các sáng kiến như TPP775

nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với các nước trong776

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. FOIP cũng tiếp777

tục nhấn mạnh đến sự tham gia kinh tế nhưng lại tập778

trung nhiều hơn vào việc đảm bảo rằng sự phát triển779

kinh tế trong khu vực dựa trên các nguyên tắc cởi780

mở, minh bạch và tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn781

chung. Chẳng hạnHoaKỳ đã thúc đẩyMạng lưới Blue782

Dot,một sáng kiến đa phươngnhằmchứngnhận thực783

hiện các dự án cơ sở hạ tầng dựa trên những nguyên784

tắc như bền vững vềmôi trường và xã hội, có khả năng785

phục hồi, cởi mở và minh bạch cũng như hiệu quả về786

mặt kinh tế41.787

KẾT LUẬN788

Chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái789

Bình Dương đã trải qua một quá trình chuyển đổi sâu790

sắc từ chính sách Xoay trục sang châu Á sang chiến791

lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nguyên nhân792

của sự chuyển đổi này bắt nguồn chủ yếu từ sự trỗi793

dậy của Trung Quốc, sự thay đổi trong cán cân quyền794

lực và những lợi ích địa chính trị to lớn của khu vực.795

Mặc dù có những khác biệt giữa chiến lược Xoay trục796

sang châu Á và FOIP rõ rệt về phạm vi, cơ chế hợp797

tác và quan điểm cá nhân. hưng với cách FOIP tập798

trung nhiều hơn vào các vấn đề an ninh và cách tiếp799

cận mang tính đối đầu hơn đối với Trung Quốc có800

thể được coi là một minh chứng của sự kế thừa và cải801

tiến của chiến lược Xoay trục sang châu Á hơn là chối802

bỏ và đối nghịch. Nhìn chung cả hai chiến lược đều803

theo đuổi chung mục tiêu cơ bản và sống còn là duy804

trì sự lãnh đạo và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu805

Á - Thái Bình Dương và đối trọng với sự trỗi dậy của806

Trung Quốc.807

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT808

ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á809

BRI: Sáng kiến Vành đai Con đường810

FOIP: ẤnĐộDương -Thái BìnhDương tự do và rộng811

mở812

TPP: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương813

QUAD: Đối thoại Tứ giác An ninh, Bộ tứ kim cương814

NATO: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương815

FONOP: Hoạt động Tự do Hàng hải816

XUNGĐỘT LỢI ÍCH 817

Bản thảo này không có xung đột lợi ích. 818

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ 819

Bài báo cung cấp thêm về mặt cơ sở lý luận, đóng 820

góp thêm tư liệu mới cho các ngành khoa học xã hội 821

và nhân văn về nghiên cứu các chính sách đối ngoại 822

của Mỹ, cụ thể là dưới thời Barack Obama và Don- 823

ald Trump trong chiến lược Xoay trục sang châu Á và 824

chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đồng 825

thời, bài viết đóng góp thêm những tư liệu mới nhằm 826
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ABSTRACT
The US - China competition is always the most concerned issue in the complex context of the
world today and has originated from the beginning of the 21st century when China rose to be-
come the second largest economy in the world, directly challenging the global leadership role of
the United States. China's strong development has forced the United States to redefine its posi-
tion and influence in the U.S. foreign policy in particular and in the Indo-Pacific region in general.
This is clearly demonstrated through President Barack Obama's Pivot to Asia strategy and President
Donald Trump's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) strategy. By mainly using two qualitative and
comparative research methods, the study will focus on comparing and analyzing the transition of
two administrations leading to changes in the direction of U.S. action towards the Indo-Pacific re-
gion, thereby answering the question: Whether the U.S. foreign policy is consistent in issues related
to Asia in general and the Indo-Pacific region in particular or not. The article will also contribute a
new approach in studying and evaluating the inheritance and adjustment in the United States'
major foreign strategies towards regions, especially Asia - Pacific.
Key words: FOIP, rebalance, security, US - China competition
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